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1 2129210704 Phan Chí Cường 16/07/1992 Quảng Ngãi Nam X21DNG1 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

2 2128210705 Lê Thị Ngọc Loan 15/01/1992 Quảng Ngãi Nữ X21DNG1 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

3 2628212230 Văn Thị Kim Anh 12/03/1992 Đà Nẵng Nữ X26DNG2 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

4 2629212264 Trương Thành Đạt 02/10/1996 Đà Nẵng Nam X26DNG2 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

5 2629212258 Võ Nhật Huy 09/11/1994 Quảng Nam Nam X26DNG2 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

6 2628212259 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/01/1998 Đà Nẵng Nữ X26DNG2 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

7 2629212234 Đặng Quí Sĩ Phú 12/04/1997 Ninh Thuận Nam X26DNG2 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

8 2628212245 Trần Phan Nguyên Phương 04/01/1984 Đà Nẵng Nữ X26DNG2 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

9 2629212261 Nguyễn Ngọc Sơn 06/06/1989 Quảng Bình Nam X26DNG2 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

10 2628212260 Trần Thị Bảo Trâm 25/06/1995 Đà Nẵng Nữ X26DNG2 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

11 2629212229 Phạm Nguyên Vũ 18/06/1994 Đà Nẵng Nam X26DNG2 _QTH_T Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng

12 2529111834 Hoàng Văn Gia 01/02/1993 Quảng Nam Nam X25DNG1 _TPM_T Công Nghệ Thông Tin Đà Nẵng

13 2529111677 Lê Kim Loan 20/02/1977 Bình Định Nam X25DNG1 _TPM_T Công Nghệ Thông Tin Đà Nẵng

14 2529111678 Hoàng Tùng 30/06/1980 Đà Nẵng Nam X25DNG1 _TPM_T Công Nghệ Thông Tin Đà Nẵng

15 2528271873 Nguyễn Thị Hoa 15/11/1988 Nghệ An Nữ X25DNG2 _VLK_C Luật Kinh Tế Đà Nẵng

16 2529271867 Nguyễn Xuân Trung 14/08/1973 Thái Nguyên Nam X25DNG2 _VLK_C Luật Kinh Tế Đà Nẵng

17 2529271916 Trần  Xuân Thành 25/11/1978 Đà Nẵng Nam X25DNG2 _VLK_C Luật Kinh Tế Đà Nẵng

18 2229410977 Lã Quang Thanh 02/09/1993 Đà Nẵng Nam X22DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

19 2629412027 Phạm Văn Bình 07/06/1977 Quảng Ngãi Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

20 2629412194 Đoàn Thái Bình 27/02/1976 Quảng Bình Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

21 2629412051 Dương Bá Duẩn 06/06/1978 Quảng Trị Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

22 2629412138 Nguyễn Bá Nhật 12/08/1993 Quảng Nam Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

23 2629412013 Thái Nhật Quang 02/08/1992 Huế Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

24 2629412028 Nguyễn Hữu Tài 23/01/1982 Quảng Ngãi Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

25 2629412134 Đinh Phú Thọ 07/12/1986 Quảng Nam Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

26 2629412049 Hà Quốc Tiến 10/02/1991 Quảng Ngãi Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

27 2629412021 Cao Xuân Tình 10/10/1991 Nghệ An Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

28 2629412012 Phan Xuân Trường 09/10/1992 Quảng Bình Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

29 2629412011 Lê Minh Tuấn 18/11/1985 Quảng Bình Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

30 2629412107 Nguyễn Trần Hoàng Việt 20/01/1989 Quảng Ngãi Nam X26DNG1 _XDD_T Kỹ Thuật Xây Dựng Đà Nẵng

31 2629282210 Phan Thanh Hải 15/12/1981 Huế Nam X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

32 2629282263 Đặng Phúc Hậu 27/09/1978 Nghệ An Nam X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

33 2628282198 Đinh Thị Thu Hiền 04/12/1989 Hà Tĩnh Nữ X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

34 2629282147 Nguyễn Xuân Hiếu 20/11/1982 Huế Nam X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

35 2628282243 Hoàng Thị Hường 04/06/1976 Quảng Ninh Nữ X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

36 2629282196 Nguyễn Công Kính 19/05/1981 Đà Nẵng Nam X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

37 2628282141 Đỗ Thị Thùy Linh 28/08/1991 Đà Nẵng Nữ X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

38 2628282246 Lê Thị Ly Ly 27/01/1989 Quảng Nam Nữ X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

39 2629282193 Nguyễn Văn Phúc 10/08/1995 Huế Nam X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

40 2629282187 Nguyễn Viết Tám 15/05/1981 Nghệ An Nam X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

41 2629282201 Huỳnh Đức Tâm 27/01/1992 Đà Nẵng Nam X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

42 2628282227 Lê Thị Thanh Tâm 18/10/1995 Quảng Nam Nữ X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

43 2628282256 Vũ Hoàng Phương Thảo 20/01/1984 Quảng Nam Nữ X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

44 2628282211 Mai Thị Thương 18/10/1988 Quảng Nam Nữ X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

45 2628282197 Lê Thị Huyền Trâm 16/06/1984 Quảng Nam Nữ X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

46 2629282148 Nguyễn Hoàng Trí 07/07/1989 Đà Nẵng Nam X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng

47 2628282151 Hoàng Thị Xinh 17/09/1978 Thanh Hóa Nữ X26DNG2 _NNA_T Ngôn Ngữ Anh Đà Nẵng
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